
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018 DỰ KIẾN BUỘC THÔI HỌC 

TT Mã hv Họ và tên Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 60CH176 Lê Anh Đức Tài Lộc 06-04-1988 Nam CHSH2018 Công nghệ sinh học

2 60CH013 Nguyễn Lê Bôn 18-08-1985 Nam CHTT2018-2 Công nghệ Thông tin

3 60CH186 Ngô Chung Lực 14-02-1981 Nam CHTT2018-1 Công nghệ Thông tin

4 60CH020 Tăng Kiên Trung 19-12-1979 Nam CHTT2018-2 Công nghệ Thông tin

5 60CH021 Mai Quân Vũ 10-01-1976 Nam CHTT2018-2 Công nghệ Thông tin

6 60CH297 Twesige Harriet 19-04-1992 Nữ CHVLIR2018 Công nghệ thực phẩm

7 60CH168 Đỗ Thúy Kiều 04-10-1992 Nữ CHTP2018 Công nghệ thực phẩm

8 60CH169 Phạm Đình Quân 03-08-1995 Nam CHTP2018 Công nghệ thực phẩm

9 60CH212 Lê Quốc Đồng 05-02-1992 Nam CHCK2018
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật 
nhiệt lạnh)

10 60CH214 Nguyễn Thành Ghin 05-07-1989 Nam CHCK2018
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật 
nhiệt lạnh)

11 60CH218 Nguyễn Hoành Phúc 10-12-1980 Nam CHCK2018
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật 
nhiệt lạnh)

12 60CH219 Đoàn Minh Sơn 10-07-1979 Nam CHCK2018
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật 
nhiệt lạnh)

13 60CH222 Huỳnh Chí Trí 20-06-1990 Nam CHCK2018
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật 
nhiệt lạnh)

14 60CH226 Nguyễn Thị Hà 22-03-1994 Nữ CHNT2018 Nuôi trồng Thủy sản

15 60CH011 Nguyễn Thu Hồng 15-04-1991 Nữ CHNT2018 Nuôi trồng Thủy sản

16 60CH235 Trần Thị Tú Anh 02-12-1988 Nữ CHKT2018 Kinh tế phát triển

17 60CH190 Hoàng Nam Hà 13-11-1969 Nam CHKT2018 Kinh tế phát triển

18 60CH195 Trịnh Thị Thu Lan 23-01-1980 Nữ CHKT2018 Kinh tế phát triển

19 60CH196 Đoàn Thị Mỹ Lệ 23-04-1995 Nữ CHKT2018 Kinh tế phát triển

20 60CH199 Đỗ Khánh Nguyên 18-12-1990 Nam CHKT2018 Kinh tế phát triển

21 60CH200 Mai Thị Thanh Nhàn 11-07-1990 Nữ CHKT2018 Kinh tế phát triển

22 60CH207 Trần Thị Hồng Thúy 12/05/1992 Nữ CHKT2018 Kinh tế phát triển

23 60CH080 Võ Minh Đông 20-01-1976 Nam CHQL2018-4 Quản lý kinh tế

24 60CH096 Trần Minh Đức 22-09-1992 Nam CHQL2018-5 Quản lý kinh tế

25 59DT40 Nguyễn Công Duy 12-11-1986 Nam CHQL2018-1 Quản lý kinh tế

26 60CH082 Đặng Duy Hiển 12-05-1992 Nam CHQL2018-4 Quản lý kinh tế

27 60DT17 Trần Thanh Hòa 18-09-1990 Nữ CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

28 60CH147 Dương Nguyễn Thu Hương 31-03-1995 Nữ CHQL2018-5 Quản lý kinh tế

29 60DT20 Huỳnh Đăng Khoa 27-11-1992 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

30 60CH150 Mai Việt Khoa 25-03-1979 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

31 60CH068 Trần Ngọc Khôi 04-11-1991 Nam CHQL2018-3 Quản lý kinh tế

32 60CH107 Đinh Trọng Lệnh 04-02-1990 Nam CHQL2018-5 Quản lý kinh tế

33 60CH084 Đoàn Văn Mạnh 31-10-1986 Nam CHQL2018-4 Quản lý kinh tế

34 60CH153 Đỗ Lê Hải Phố 03-08-1982 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

35 60CH154 Nguyễn Xuân Phong 21-08-1985 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

36 60CH157 Nguyễn Văn Quảng 13-10-1981 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế
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37 60DT27 Bùi Xuân Sơn 15-05-1973 Nam CHQL2018-6 Quản lý kinh tế

38 60CH047 Trương Ngọc Thảo 10-12-1982 Nam CHQL2018-3 Quản lý kinh tế

39 60CH135 Lê Thái Toàn 20-03-1985 Nam CHQL2018-5 Quản lý kinh tế

40 60CH146 Nguyễn Lê Khánh Uyên 15-04-1992 Nữ CHQL2018-5 Quản lý kinh tế

41 60CH237 Nguyễn Thị Thúy Diễm 09-01-1992 Nữ CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

42 60CH060 Đỗ Thanh Hải 09-07-1987 Nam CHQT2018-3 Quản trị kinh doanh

43 60CH062 Nguyễn Thị Hiền 29-01-1995 Nữ CHQT2018-3 Quản trị kinh doanh

44 60CH242 Trương Minh Hiền 20-11-1987 Nữ CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

45 60CH064 Đỗ Xuân Hoàng 06-05-1991 Nam CHQT2018-3 Quản trị kinh doanh

46 60CH245 Trần Thị Giang Hồng 10-07-1975 Nữ CHQT2018-1 Quản trị kinh doanh

47 59DT45 Phan Thị Minh Huệ 11-10-1980 Nam CHQT2018-3 Quản trị kinh doanh

48 60CH250 Nguyễn Thị Huyền 22-02-1991 Nữ CHQT2018-1 Quản trị kinh doanh

49 60CH259 Lê Thị Oanh 27-10-1993 Nữ CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

50 60CH071 Tô Công Hiến Thành 06-01-1975 Nam CHQT2018-3 Quản trị kinh doanh

51 60CH267 Vũ Phước Thành 04-04-1995 Nam CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

52 60CH268 Ngô Hoàng Ngọc Thảo 27-11-1995 Nữ CHQT2018-1 Quản trị kinh doanh

53 60CH030 Vũ Thanh Tiến 25-08-1987 Nam CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

54 60CH275 Bùi Đức Toàn 16-01-1992 Nam CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

55 60CH276 Dương Thị Thùy Trang 05-12-1995 Nữ CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

56 60CH251 Hồ Sĩ Khoa 25/04/1995 Nam CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

57 60CH281 Nguyễn Tường Vy 09-12-1992 Nữ CHQT2018-2 Quản trị kinh doanh

58 60CH286 Shatar Chinbat 18-02-1998 Nữ CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)

59 60CH284 Jeudi Gladimy 29-07-1987 Nam CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)

60 60CH289 DIALLO Mariama 01-01-1996 Nữ CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)

61 60CH283 Nasanbat Mendbayar 06-08-1997 Nữ CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)

62 60CH285 Baptiste Myrlande 23-06-1992 Nữ CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)

63 60DT33 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18-03-1987 Nữ CHKDDL18
Quản trị kinh doanh (Quản 
trị kinh doanh và du lịch)


